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Phần trắc nghiệm (7 điểm): 

Câu 1: Môn Sinh học không có mục tiêu nào sau đây? 

A. Góp phần hình thành cho học sinh thế giới quan khoa học. 

B. Góp phần hình thành phẩm chất yêu lao động, yêu thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. 

C. Góp phần hình thành khả năng vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn. 

D. Góp phần hình thành các kĩ năng chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh. 

Câu 2: Phát triển bền vững nhằm giải quyết mối quan hệ nào sau đây? 

A. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. 

B. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. 

C. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề xã hội và sức khỏe con người. 

D. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề an ninh lương thực và sức khỏe con người. 

Câu 3: Ngành nghề liên quan tới sinh học nào dưới đây không thuộc lĩnh vực sản xuất? 

A. Ngành điều dưỡng. 

B. Ngành sản xuất thuốc chữa bệnh. 

C. Ngành chế biến thực phẩm. 

D. Ngành chăn nuôi. 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sinh học và những vấn đề xã hội? 

A. Khi sinh học và khoa học công nghệ phát triển thì kinh tế cũng được phát triển, cuộc sống con người 

được tăng lên. 

B. Nhân bản vô tính con người không ảnh hưởng tới vấn đề đạo đức. 

C. Việc chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi là vi phạm đạo đức sinh học. 

D. Sinh học có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dần, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Câu 5: Lĩnh vực khoa học mới mô phỏng sinh học trong thiết kế và kiến trúc gọi là 

A. tin sinh học. 

B. kiến trúc học. 

C. phỏng sinh học. 

 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết phần mở đầu, chương 1 chương trình sách giáo khoa Sinh 10. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của chương trình Sinh 10. 
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D. sinh học vũ trụ. 

Câu 6: Đâu không phải là phương pháp chính được sử dụng trong học tập môn Sinh học? 

A. Phương pháp cách thức hóa. 

B. Phương pháp quan sát. 

C. Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm. 

D. Phương pháp thực nghiệm khoa học. 

Câu 7: Lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê là 

A. kĩ thuật sinh học. 

B. thống kê sinh học. 

C. tin sinh học. 

D. phỏng sinh học. 

Câu 8: Trong tiến trình nghiên cứu khoa học, “kiểm tra giả thuyết khoa học” thuộc bước thứ mấy? 

A. Bước 4. 

B. Bước 1. 

C. Bước 2. 

D. Bước 3. 

Câu 9: Khi quan sát chậu cây đặt ở cạnh cửa sổ, bạn An đặt ra câu hỏi “Liệu rằng ánh sáng có ảnh hưởng 

đến hướng phát triển của ngọn cây?”. Việc làm trên của An là bước nào trong tiến trình nghiên cứu khoa 

học? 

A. Bước 1. 

B. Bước 2. 

C. Bước 3. 

D. Bước 4. 

Câu 10: Để quan sát tế bào thực vật chúng ta cần sử dụng thiết bị nào dưới đây? 

A. Kính lúp. 

B. Kính hiển vi. 

C. Kính thiên văn. 

D. Kính bảo vệ mắt. 

Câu 11: Cấp độ tổ chức sống là 

A. vị trí của một quần xã trong thế giới sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố 

cấu thành quần xã đó. 

B. vị trí của một cá thể trong thế giới sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố 

cấu thành cá thể đó. 

C. vị trí của một tổ chức sống trong thế giới sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các 

yếu tố cấu thành tổ chức đó. 
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D. vị trí của một quần thể loài trong thế giới sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các 

yếu tố cấu thành quần thể loài đó. 

Câu 12: Cấp độ tổ chức sống có vai trò là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ sở của mọi sinh vật là 

A. mô. 

B. tế bào. 

C. cơ quan. 

D. cơ thể. 

Câu 13: “Đàn voi sống trong một khu rừng” thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây? 

A. Cá thể. 

B. Quần thể. 

C. Quần xã – Hệ sinh thái. 

D. Sinh quyển. 

Câu 14: Sự kiện nào dưới đây do nhà khoa học Robert Hooke thực hiện? 

A. Quan sát được hình dạng vi khuẩn. 

B. Quan sát được hình dạng nguyên sinh động vật. 

C. Quan sát được hình dạng các tế bào của mô bần. 

D. Quan sát được hình dạng của virus. 

Phần tự luận (3 điểm): 

Câu 1 (1 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Khả năng tự điều chỉnh quyết định khả năng sống sót của cơ thể sinh 

vật”. Theo em, ý kiến đó là đúng hay sai? Giải thích. 

Câu 2 (1 điểm): Vì sao carbon là nguyên tố quan trọng trong cấu tạo các phân tử sinh học của tế bào? 

Câu 3 (1 điểm): Khi chế biến salad, việc trộn dầu thực vật vào rau sống có tác dụng gì đối với sự hấp thu 

chất dinh dưỡng? Giải thích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


